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Purpose – To measure the impact of VIFTA on Vietnam’s seafood exports 
to Israel and assess trade creation and trade diversion eff ects.

Study design/methodology/approach – Utilizes WITS data (2015–
2024) and the WITS-SMART partial equilibrium model to simulate tariff  
elimination scenarios; includes sensitivity analysis.

Findings – Seafood exports are projected to increase by 32.09% 
(equivalent to USD 26.005 million), with trade creation accounting for 
96.67% and trade diversion for 3.33%. Frozen and processed shrimp 
show signifi cant growth.

Research limitations/Implications – Stakeholders should leverage tariff  
preferences while enhancing SPS compliance, Kosher certifi cation, cold 
chain capabilities, and value-added processing. Future research should 
examine long-term impacts, non-tariff  barriers, and logistics, utilizing 
CGE or dynamic gravity models.

Originality/contribution – Provides the fi rst empirical evidence regarding 
VIFTA’s impact on Vietnam’s seafood exports to Israel and quantifi es trade 
creation and diversion eff ects using the WITS-SMART model.

Practical implications – Off ers a quantitative basis for policymakers 
and businesses to formulate strategies for leveraging VIFTA to expand 
seafood exports to Israel.

Social implications – Contributes to boosting production, developing 
the seafood value chain, increasing producers’ incomes, and supporting 
economic growth.
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Mục đích bài viết – Đo lường tác động của VIFTA đến xuất khẩu thủy 
sản Việt Nam sang Israel và đánh giá tác động tạo lập, chuyển hướng 
thương mại.
Th iết kế/phương pháp luận/cách tiếp cận – Sử dụng dữ liệu WITS giai 
đoạn 2015–2024 và mô hình cân bằng cục bộ WITS-SMART để mô 
phỏng kịch bản xóa bỏ thuế quan; thực hiện thêm kiểm định độ nhạy.
Kết quả nghiên cứu – Xuất khẩu thủy sản dự kiến tăng 32,09%, tương 
đương 26,005 triệu USD; trong đó tạo lập thương mại đạt 96,67% và 
chuyển hướng thương mại 3,33%. Tôm đông lạnh và tôm chế biến có 
mức tăng nổi bật.
Hàm ý/hạn chế của nghiên cứu – Cần tận dụng ưu đãi thuế quan đồng 
thời nâng cao SPS, Kosher, chuỗi cung ứng lạnh và giá trị gia tăng. Nghiên 
cứu tương lai nên xem xét tác động dài hạn, hàng rào phi thuế quan, 
logistics và sử dụng CGE hoặc mô hình trọng lực động.
Điểm độc đáo/đóng góp của bài viết – Cung cấp bằng chứng thực 
nghiệm đầu tiên trong nghiên cứu về tác động của VIFTA đối với xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam sang Israel và lượng hóa riêng tác động tạo lập, 
chuyển hướng thương mại bằng WITS-SMART.
Ý nghĩa thực tiễn – Cung cấp cơ sở định lượng cho cơ quan quản lý và 
doanh nghiệp xây dựng chiến lược tận dụng VIFTA để mở rộng xuất 
khẩu thủy sản sang Israel.
Ý nghĩa về khía cạnh xã hội – Góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển 
chuỗi giá trị thủy sản, nâng cao thu nhập người sản xuất và hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế.
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trên cơ sở xây dựng thương hiệu và mạng lưới 
phân phối tại Israel. Theo Ngọc Thúy (2023), 
Israel nhập khẩu khoảng 25 tỷ USD hàng tiêu 
dùng mỗi năm, và khoảng 70 nhóm hàng hóa 
Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này 
hàng năm. Nhiều mặt hàng có nhu cầu cao tại 
Israel, chẳng hạn như hải sản, cũng là thế mạnh 
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong khi đó, 
Nguyễn Vy (2024) nhận định khu vực Trung 
Đông đã nổi lên như một trong những thị 
trường nhập khẩu thủy sản triển vọng nhất của 
Việt Nam, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 
18% trong năm 2024 với tổng giá trị nhập khẩu 
vượt 360 triệu USD. Trong số các nước Trung 
Đông, Israel đứng đầu về nhập khẩu thủy sản 
Việt Nam, chiếm gần 30% tổng giá trị nhập 
khẩu của khu vực. Người tiêu dùng tại Israel 
ngày càng ưa chuộng và đánh giá cao các mặt 
hàng thủy sản của Việt Nam. Bên cạnh mặt 
hàng điện thoại và linh kiện điện thoại, thủy 
sản là mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam 
sang Israel (Ngọc Thúy, 2023). Vì thế, VIFTA sẽ 
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, 
đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 
trong việc xuất khẩu sang Israel.  

Có rất nhiều tác giả với các công trình được 
công bố cả trong và ngoài nước nghiên cứu, đo 
lường tác động của các Hiệp định thương mại 
tự do đến thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế, 
xuất nhập khẩu của các quốc gia, trong đó tập 
trung nhiều vào tác động của các Hiệp định 
thương mại thế hệ mới gần đây như EVFTA, 
CPTPP. Đối với Hiệp định VIFTA, nhóm tác 
giả chưa phát hiện thấy có công trình nghiên 
cứu nào đo lường tác động của hiệp định này 
đến xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt 
Nam được công bố. Xuất phát từ khoảng trống 
trên, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo 
tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam – Israel đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
sang Israel. Nghiên cứu dựa trên nền tảng Lý 
thuyết cân bằng cục bộ và Lý thuyết liên minh 
hải quan kết hợp sử dụng mô hình mô phỏng 
WITS-SMART để phân tích hai tác động tạo 
lập thương mại và chuyển hướng thương mại 
của VIFTA đối với xuất khẩu thủy sản của Việt 
Nam sang Israel. Dựa trên kết quả nghiên cứu, 

1.	 Giới thiệu

Quá trình tự do hóa thương mại quốc tế 
không chỉ góp phần quan trọng vào sự phát 
triển và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia 
mà còn thay đổi năng lực cạnh tranh của các 
quốc gia, các ngành và các doanh nghiệp. Việc 
ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại 
tự do song phương và đa phương (Free Trade 
Agreement – FTA) giúp loại bỏ thuế quan, làm 
cho hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia tham 
gia FTA có tính cạnh tranh về giá cao hơn so với 
các quốc gia chưa có các ưu đãi tương tự. Đồng 
thời các FTA cũng mở quyền tiếp cận ưu đãi 
đến các thị trường có tính chiến lược, giảm sự 
phụ thuộc vào các đối tác thương mại lớn, mở 
rộng thâm nhập sang các thị trường mới. Theo 
Bộ Công Thương, hiện nay xuất khẩu qua các 
nước có ký kết FTA với Việt Nam chiếm đến 73 
% tổng kim ngạch xuất khẩu (Mai Trang, 2025). 
Các quy định phi thuế quan về sở hữu trí tuệ, 
lao động, tiêu chuẩn môi trường… buộc doanh 
nghiệp phải nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn 
sản xuất, thúc đẩy nâng cao năng lực sản xuất 
xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung 
ứng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội 
của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. 

Israel là thị trường tiềm năng vì có thu 
nhập cao, sức mua lớn, khả năng thanh toán 
mạnh. Israel hiện là một trong những đối tác 
quan trọng hàng đầu của Việt Nam về thương 
mại, đầu tư và lao động. Israel không chỉ là thị 
trường xuất khẩu đứng thứ ba, mà còn là đối tác 
thương mại lớn thứ năm của Việt Nam tại khu 
vực Trung Đông, điều này cho thấy tầm quan 
trọng của mối quan hệ song phương giữa hai 
quốc gia (Lê Vân, 2023). Xuất khẩu qua Israel 
không chỉ giúp Việt Nam nâng cao độ phủ thị 
trường xuất khẩu mà còn tạo điều kiện thuận 
lợi để Việt Nam thâm nhập thị trường khu vực 
Trung Đông và Bắc Phi. Hiệp định Thương mại 
Tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) chính thức có 
hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2024, ngoài 
việc thúc đẩy gia tăng thương mại song phương 
còn tạo tiền đề thuận lợi để xuất khẩu những 
mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh sang các 
thị trường lân cận tại Trung Đông và Bắc Phi 
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hạn, nhưng về dài hạn, nó sẽ trở nên co giãn 
hơn khi các doanh nghiệp tham gia hoặc rời 
khỏi thị trường.

Mô hình của Marshall cho phép các nhà 
kinh tế phân tích thuế quan hoặc trợ cấp, ảnh 
hưởng đến giá cân bằng, sản lượng, thặng dư 
tiêu dùng và thặng dư sản xuất. Nó cũng cung 
cấp một công cụ để đo lường những thay đổi 
phúc lợi - cách các can thiệp chính sách tạo ra 
hoặc làm giảm hiệu quả kinh tế trong một thị 
trường đơn lẻ.

2.2. Lý thuyết Liên minh Hải quan

Lý thuyết Liên minh Hải quan của Jacob 
Viner ra đời vào năm 1950 với việc xuất bản 
cuốn sách có tính đột phá của ông “Vấn đề Liên 
minh hải quan”. Lý thuyết này được phát triển 
trong bối cảnh tái thiết kinh tế sau Thế chiến II, 
khi nhiều quốc gia đang hình thành các khối 
thương mại khu vực – như Liên minh Hải quan 
Châu Âu và Hiệp định chung về thuế quan và 
thương mại (GATT) – để thúc đẩy quá trình 
phục hồi và hợp tác quốc tế.

Trong lý thuyết này, Viner định nghĩa liên 
minh thuế quan là một thỏa thuận ưu đãi trong 
đó các quốc gia thành viên xóa bỏ thuế quan 
cho nhau nhưng vẫn duy trì một mức thuế 
quan chung đối với các quốc gia không phải 
thành viên. Ông lập luận rằng việc hình thành 
một liên minh thuế quan có thể mang lại cả tác 
động tích cực lẫn tiêu cực. 

Viner đã áp dụng lý thuyết cân bằng cục bộ 
để tập trung vào cách thay đổi thuế quan trong 
liên minh hải quan ảnh hưởng đến dòng chảy 
thương mại và phúc lợi trong một thị trường 
hàng hóa cụ thể, thay vì trên toàn bộ nền kinh 
tế. Bằng cách áp dụng logic của Marshall về sự 
dịch chuyển cung, cầu và phúc lợi, Viner đã 
chứng minh rằng một liên minh hải quan có 
thể dẫn đến việc tạo ra thương mại (lợi ích phúc 
lợi) hoặc chuyển hướng thương mại (tổn thất 
phúc lợi), tùy thuộc vào cách giá cả tương đối 
và nguồn nhập khẩu thay đổi. 

Tạo lập thương mại xảy ra khi, sau khi liên 
minh, một thành viên thay thế sản xuất trong 

nhóm tác giả cũng đề xuất một số hàm ý chính 
sách và quản trị để tận dụng được lợi thế từ 
VIFTA nhằm gia tăng xuất khẩu vào thị trường 
Israel trong tương lai. Về mặt lý thuyết, nghiên 
cứu làm phong phú thêm các tài liệu hiện có 
về các Hiệp định thương mại tự do (FTA) bằng 
cách cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối 
quan hệ tác động của FTA đến xuất khẩu. Về 
mặt thực tiễn, nghiên cứu cung cấp nền tảng 
khoa học cho các nhà hoạch định chính sách 
trong việc xây dựng các chiến lược giúp các 
doanh nghiệp thủy sản Việt Nam khai thác tối 
đa lợi thế của VIFTA, đồng thời có thể định 
hướng cho các cơ quan chính phủ trong việc 
thực hiện VIFTA và đàm phán các FTA trong 
tương lai hiệu quả hơn. Đối với các doanh 
nghiệp thủy sản, kết quả nghiên cứu đóng vai 
trò là tài liệu tham khảo để đưa ra các quyết 
định chiến lược và xây dựng, thực thi các biện 
pháp cụ thể nhằm mở rộng và củng cố sự hiện 
diện của họ tại thị trường Israel.

2.	 Tổng quan nghiên cứu

2.1. Lý thuyết cân bằng cục bộ

Lý thuyết Cân bằng cục bộ của Alfred 
Marshall năm 1890 (trích dẫn trong Olsson, 
2020), cung cấp một khuôn khổ phân tích nền 
tảng để nghiên cứu cách giá cả và sản lượng 
được xác định trong từng thị trường riêng lẻ. 
Phương pháp của Marshall tách biệt một thị 
trường hoặc ngành công nghiệp duy nhất, giữ 
“mọi yếu tố khác không đổi”, để hiểu cách cung 
và cầu tương tác để đạt đến trạng thái cân bằng.

Cốt lõi của lý thuyết Marshall là khái niệm 
cân bằng thị trường, được xác định bởi giao 
điểm của đường cầu (phản ánh mức độ sẵn 
lòng mua của người tiêu dùng ở các mức giá 
khác nhau) và đường cung (phản ánh mức độ 
sẵn lòng bán của nhà sản xuất). Khi các lực 
lượng thị trường được tự do, giá cả sẽ điều 
chỉnh để cân bằng cung và cầu, đảm bảo hiệu 
quả phân bổ nguồn lực trong thị trường cụ thể 
đó. Marshall cũng đưa ra sự khác biệt giữa cân 
bằng ngắn hạn và cân bằng dài hạn, nhấn mạnh 
rằng mặc dù cung có thể cố định trong ngắn 
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của các hiệp định thương mại. Các hiệp định 
thương mại gây ra sự dịch chuyển giữa các nước 
sản xuất. Sự dịch chuyển này có thể dẫn đến 
việc tăng hoặc giảm hiệu quả kinh tế của các 
quốc gia thành viên

Tóm lại, Lý thuyết Liên minh hải quan kinh 
điển năm 1950 của Viner đã thiết lập sự khác 
biệt cơ bản giữa tạo lập thương mại và chuyển 
hướng thương mại, chứng minh luận điểm 
phúc lợi có điều kiện cho các liên minh thuế 
quan. Kết hợp với mô hình SMART, lý thuyết 
này đã được chứng minh rất hữu ích trong việc 
đánh giá tác động của những thay đổi chính 
sách thuế quan của các FTA đối với thương 
mại, phúc lợi người tiêu dùng và doanh thu 
thuế quan.

2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về tác động 
của FTA đối với xuất khẩu 

Bên cạnh tác động của FTA về mặt lý thuyết 
nêu trên, nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã 
được tiến hành trên cơ sở Lý thuyết cân bằng 
cục bộ và Lý thuyết liên minh hải quan nhằm 
đánh giá tác động của các hiệp định thương mại 
tự do đến xuất khẩu nói chung và ngành thủy 
sản nói riêng.

Hadjinikolov và Zhelev (2018) nghiên cứu 
tác động dự kiến của Hiệp định thương mại tự 
do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) 
đối với hàng xuất khẩu của Bulgaria cũng đã 
sử dụng Mô hình cân bằng cục bộ với công 
cụ WITS-SMART. Kết quả cho thấy EVFTA 
sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng xuất khẩu của 
Bulgaria sang Việt Nam, với tác động tích cực 
cao nhất đến các sản phẩm từ ngành công 
nghiệp thực phẩm, hóa chất và dệt may. Zahid, 
Atiq, và Siddique (2021) nghiên cứu tác động 
của FTA đối với việc tạo lập và chuyển hướng 
thương mại của Pakistan. Khi so sánh Pakistan 
và các đối tác thương mại trong FTA của nước 
này, họ thấy rằng số lượng các tuyến thương 
mại đã tăng lên gấp đôi. Nhờ sự gia tăng này, 
thương mại ở Trung Quốc đã tăng 70%, trong 
khi thương mại ở Malaysia tăng 84%, thương 
mại ở Sri Lanka tăng gần 100%. Nhập khẩu đã 
thay đổi do việc thực hiện các FTA với Trung 

nước có chi phí cao bằng hàng nhập khẩu với 
chi phí thấp hơn từ một đối tác (hiệu ứng sản 
xuất) hoặc khi giá cả nội bộ giảm và tiêu dùng 
tăng, làm tăng nhập khẩu từ đối tác hiệu quả 
(hiệu ứng tiêu dùng); cả hai hiệu ứng này đều 
có xu hướng làm tăng phúc lợi. Ngược lại, 
chuyển hướng thương mại phát sinh khi hàng 
nhập khẩu chuyển từ một nước không phải 
thành viên hiệu quả hơn sang một nước kém 
hiệu quả hơn chỉ vì hàng hóa của nước này giờ 
đây được miễn thuế trong khi nước kia vẫn phải 
chịu mức thuế quan chung bên ngoài; điều này 
có thể làm giảm phúc lợi quốc gia và thế giới 
do các nguồn lực chuyển dịch khỏi nguồn có 
chi phí thấp nhất. Điều này gây thiệt hại cho 
các quốc gia không tham gia FTA, mặc dù sản 
xuất hiệu quả hơn, chi phí thấp hơn nhưng lại 
mất thị phần xuất khẩu và có thể buộc họ phải 
giảm giá xuất khẩu. Sự cân bằng giữa những 
tác động này quyết định liệu liên minh có cải 
thiện hay làm giảm phúc lợi kinh tế hay không. 
Tác động tạo lập thương mại và chuyển hướng 
thương mại có thể khác nhau giữa các quốc gia 
thành viên tham gia FTA. Quan điểm mấu chốt 
của Viner là nên chấp thuận tạo lập thương mại 
nhưng không chấp nhận chuyển hướng thương 
mại, bởi vì chuyển hướng thương mại phản ánh 
bản chất phân biệt đối xử của liên minh hơn là 
những lợi ích hiệu quả thực sự, tài nguyên thế 
giới sẽ bị sử dụng kém hiệu quả hơn và phúc lợi 
có thể giảm sút nếu sự chuyển hướng thương 
mại chiếm ưu thế. 

Lý thuyết của Viner đã cung cấp khuôn khổ 
lý thuyết đầu tiên gieo mầm cho các công trình 
sau này để đánh giá hội nhập kinh tế khu vực, 
đặt nền móng cho những phát triển trong kinh 
tế quốc tế, bao gồm nghiên cứu về các Hiệp 
định thương mại ưu đãi (PTA), khu vực thương 
mại tự do và liên minh kinh tế, và tiếp tục ảnh 
hưởng đến các đánh giá hiện đại về chính sách 
thương mại khu vực và toàn cầu. Tiêu chí tạo 
lập thương mại và chuyển hướng thương mại 
của Vine là điểm khởi đầu chuẩn mực để đánh 
giá các hiệp định thương mại tự đo và hội nhập 
khu vực cũng như thế giới. Viner tin rằng tất 
cả các bên liên quan trong một mối quan hệ 
thương mại nên phân tích các tác động kinh tế 
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Hà Văn Hội và Nguyễn Tiến Minh nghiên 
cứu và chỉ ra những tác động tích cực của 
EVFTA đối với xuất khẩu dệt may từ Việt Nam 
sang Anh. Kết quả từ mô hình SMART cho 
thấy, tạo lập thương mại là chủ yếu chứ không 
phải chuyển hướng thương mại, việc tăng 
trưởng xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang 
Anh chủ yếu nhờ các sản phẩm xuất khẩu của 
Việt Nam có sức cạnh tranh về giá tốt. Manh và 
Nguyen (2021) cũng sử dụng mô hình SMART 
nghiên cứu tác động của Hiệp định EVFTA đối 
với xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Các mô 
phỏng cho thấy việc xóa bỏ thuế quan sẽ dẫn 
đến sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu nông 
sản của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu các sản 
phẩm cá từ Việt Nam cho thấy mức tăng cao 
nhất (Van Hoi & Minh, 2022).

Trong lĩnh vực thủy sản, nhiều nghiên cứu 
thực nghiệm đã xem xét tác động của các FTA 
lên hiệu quả xuất khẩu. Israel (2014) đã nghiên 
cứu tác động tiềm tàng của FTA giữa Philippines 
và EU đối với ngành thủy sản Philippines và 
nhận thấy rằng việc xóa bỏ thuế quan lẫn nhau 
sẽ làm tăng đáng kể cả khối lượng và giá trị xuất 
khẩu thủy sản. Các mặt hàng xuất khẩu này bao 
gồm rong biển, cá đánh bắt ngoài khơi (như 
cá rạn san hô, tôm và tôm càng xanh), cũng 
như các sản phẩm nuôi trồng thủy sản và các 
mặt hàng cá chế biến. Những sự gia tăng này 
dự kiến sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực cho 
nền kinh tế Philippines, đặc biệt là bằng cách 
nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện cán cân 
thương mại. Trong các phân ngành thủy sản, 
nuôi trồng rong biển, chế biến cá và đánh bắt cá 
biển sâu được dự đoán sẽ được hưởng lợi nhiều 
nhất từ việc xóa bỏ thuế quan, trong khi nuôi 
trồng thủy sản, nuôi trồng ngọc trai và thu thập 
ngọc trai dự kiến sẽ có mức tăng trưởng tương 
đối nhỏ hơn. Việc xóa bỏ thuế quan có thể sẽ 
làm giảm giá xuất khẩu và tăng khối lượng xuất 
khẩu các sản phẩm thủy sản sang EU, đồng 
thời mở rộng phạm vi các quốc gia thành viên 
EU nhập khẩu các sản phẩm này ngoài các thị 
trường hiện có. Do đó, sự kết hợp giữa giá thấp 
hơn và sự đa dạng sản phẩm hơn sẽ giúp hải 
sản Philippines dễ tiếp cận hơn với nhiều người 
tiêu dùng châu Âu hơn.

Quốc, Malaysia và Sri Lanka. Trong khi đó, mặc 
dù được tiếp cận không hạn chế vào Malaysia 
và Sri Lanka, Pakistan không thể hưởng lợi và 
mở rộng cơ sở xuất khẩu của mình. Pakistan 
cũng không thể hưởng lợi để tạo lập hoặc 
chuyển hướng xuất khẩu các sản phẩm nông 
nghiệp sang các quốc gia đã ký FTA. Trong 
các ngành chuyển hướng xuất khẩu, thay đổi 
ròng trong xuất khẩu sang các đối tác FTA là 
718 triệu USD, chuyển mức tăng ròng chung 
trong xuất khẩu thành 138 triệu USD thông 
qua hai mươi sản phẩm thương mại hàng đầu 
và mức giảm ròng/tổng là 2 tỷ USD. Con số này 
chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu 
hàng năm của Pakistan, ngụ ý rằng lợi ích của 
các FTA rất nhỏ và không tính đến mức tăng 
trưởng xuất khẩu.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều 
FTA, đã có nhiều nghiên cứu tác động của nó 
đến tăng trưởng kinh tế, tạo lập thương mại 
và chuyển hướng thương mại. Thu, Hoa và 
Hang (2018) ứng dụng công cụ WITS-SMART 
nghiên cứu tác động của Hiệp định EVFTA đến 
xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam đã chỉ 
ra rằng xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam 
sang EU sẽ tăng 42% vào năm 2026. EVFTA 
chủ yếu tạo ra hiệu ứng chuyển hướng thương 
mại, trong khi hiệu ứng tạo lập thương mại 
không nhiều. Với việc cắt giảm thuế quan của 
hiệp định mang lại nhiều lợi ích hơn cho hàng 
may mặc của Việt Nam so với các nước khác 
ngoài EU do sự gia tăng nhu cầu nhập khẩu của 
EU từ Việt Nam. 

Võ Tất Thắng cũng sử dụng công cụ WITS-
SMART để phân tích tác động của EVFTA đối 
với ngành giày dép của Việt Nam, với giả định: 
(1) Khi EVFTA có hiệu lực, thuế suất giảm 
xuống 0% thì kim ngạch xuất khẩu giày dép 
của Việt Nam sẽ tăng từ 3,98 tỷ USD lên 4,17 tỷ 
USD (tăng trưởng 4,96%); và (2) Khi EVFTA có 
hiệu lực, thuế suất nhập khẩu giảm xuống 0% 
nhưng các hàng rào phi thuế quan vẫn tiếp tục 
được áp dụng (chẳng hạn thuế chống bán phá 
giá vẫn là 10%), thì kim ngạch xuất khẩu giày 
dép của Việt Nam tăng khoảng 4,18% (Thang 
và cộng sự, 2018).
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Malaysia, Brunei và Chile, tác động của việc 
giảm thuế quan CPTPP đối với xuất khẩu thủy 
sản của Việt Nam dự kiến sẽ hạn chế, do các 
nền kinh tế này đã ký kết các hiệp định thương 
mại tự do song phương hoặc đa phương với 
Việt Nam trước khi CPTPP có hiệu lực.

Tương tự, Ngô Thị Tuyết Mai và công sự 
(2024) sử dụng mô hình WITS-SMART của 
Ngân hàng thế giới để phân tích tác động của 
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) đối với xuất nhập khẩu thủy sản Việt 
Nam sang Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy có sự gia tăng xuất khẩu thuỷ sản của Việt 
Nam sang Hàn Quốc khi hiệp định có hiệu lực. 
Trong đó, giá trị tạo lập thương mại đóng góp 
tới 73,974% giá trị xuất khẩu, khoảng 3,9 triệu 
USD, còn lại 26,026% là giá trị từ chuyển hướng 
thương mại. 

Tóm lại, có nhiều công trình nghiên cứu thực 
nghiệm được thực hiện và khẳng định rằng các 
FTA có tác động đa dạng đến thương mại quốc 
tế, tùy thuộc vào cấu trúc hiệp định, nền kinh 
tế thành viên và đặc điểm ngành. Hầu hết các 
phát hiện đều xác nhận hiệu ứng tạo lập thương 
mại đáng kể, tăng cường khối lượng xuất nhập 
khẩu giữa các quốc gia thành viên, trong khi 
hiệu ứng chuyển hướng thương mại khác nhau 
tùy theo ngành. Đối với Việt Nam, bằng chứng 
thực nghiệm từ các hiệp định EVFTA và CPTPP 
chỉ ra rằng việc cắt giảm thuế quan thúc đẩy 
đáng kể xuất khẩu trong các ngành chủ chốt 
như dệt may, giày dép và thủy sản, trong đó tạo 
lập thương mại chi phối chuyển hướng thương 
mại. Đặc biệt, các nghiên cứu sử dụng mô hình 
SMART nhấn mạnh rằng FTA mở rộng khả 
năng tiếp cận thị trường của Việt Nam, đặc biệt 
là ở EU và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 
tăng cường khả năng cạnh tranh và đa dạng hóa 
xuất khẩu. Nhìn chung, tổng hợp cho thấy FTA 
đóng vai trò là động lực quan trọng của tăng 
trưởng và hội nhập xuất khẩu, nhưng hiệu quả 
của chúng phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh 
của ngành và hiệu quả thực hiện.

Rani và Kumar (2014) sử dụng Mô hình 
SMART đã được sử dụng để đánh giá tác động 
có thể có của Hiệp định thương mại tự do giữa 
Ấn Độ và Liên minh Châu Âu. Nghiên cứu cho 
thấy xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang EU sẽ đạt 
mức cao nhất mọi thời đại, Ấn Độ sẽ giành 
được nhiều thị phần hơn trong việc nhập khẩu 
tôm của EU trong khi Ecuador và Argentina sẽ 
mất nhiều nhất. Mặc dù EU sẽ mất một lượng 
lớn thuế quan từ Ấn Độ theo FTA, khoản lỗ này 
sẽ được bù đắp bằng khoản thặng dư tiêu dùng 
khổng lồ tại Liên minh châu Âu.

Nguyễn Tiến Hoàng và Phạm Văn Phúc Tân 
(2020) đã nghiên cứu tác động của Hiệp EVFTA 
đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang 
thị trường EU. Sử dụng mô hình cân bằng 
cục bộ SMART, kết quả nghiên cứu cho thấy 
EVFTA chủ yếu tạo ra hiệu ứng tạo lập thương 
mại, chiếm khoảng 69% tổng tác động sau khi 
thuế xuất khẩu giảm xuống 0%. Ngược lại, hiệu 
ứng chuyển hướng thương mại chỉ chiếm 31% 
tổng tác động, cho thấy sản phẩm thủy sản Việt 
Nam đã trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường 
EU nhờ việc thực thi hiệp định.

Tương tự, Dương và Masciarelli (2020) đã 
sử dụng Mô hình cân bằng cục bộ mô phỏng 
chính sách thương mại toàn cầu (GSIM) để 
phân tích những tác động tiềm tàng của Hiệp 
định CPTPP đối với xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam sang các nước thành viên. Kết quả 
mô phỏng cho thấy, mặc dù CPTPP xóa bỏ 
hàng rào thuế quan không chỉ đối với Việt Nam 
mà còn đối với các nước thành viên cạnh tranh, 
nhưng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 
sang các thị trường CPTPP dự kiến vẫn sẽ tăng. 
Nghiên cứu cũng chứng minh rằng dòng chảy 
thương mại có xu hướng dịch chuyển từ các 
quốc gia có mức giảm thuế quan thấp sang các 
quốc gia có mức giảm thuế quan cao hơn. Do 
đó, các quốc gia như Nhật Bản và Mexico, vốn 
có mức giảm thuế quan đáng kể, được xác định 
là những điểm đến tiềm năng cho xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam. Ngược lại, đối với các 
quốc gia bao gồm Úc, New Zealand, Singapore, 



130

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing Số 97 (Tập 17, Kỳ 4) – Tháng 08 Năm 2026

3.2. Mô hình SMART giả định

Mô hình SMART giả định được thiết lập với 
3 tham số đầu vào: (1) độ co giãn nguồn cung 
xuất khẩu, (2) độ co giãn của cầu thay thế nhập 
khẩu và (3) độ co giãn của cầu nhập khẩu. Các 
tham số đầu vào này được xây dựng dựa trên ba 
giả định quan trọng: (1) độ co giãn của nguồn 
cung xuất khẩu là vô hạn, (2) quá trình tối ưu 
hóa diễn ra trong hai giai đoạn và (3) cầu nhập 
khẩu tuân theo giả định do Armington đề xuất 
năm 1969. 

Giả định 1: nguồn cung xuất khẩu có độ co 
giãn của là vô hạn. Độ co giãn cung xuất khẩu 
phản ánh mức độ phản ứng của nguồn cung 
từ nhà xuất khẩu nước ngoài trước sự thay đổi 
của giá xuất khẩu. Trong mô hình SMART, giả 
định độ co giãn của nguồn cung xuất khẩu là 
vô hạn, mỗi quốc gia có thể xuất khẩu lượng 
hàng hóa bất kỳ với một mức giá xác định. Với 
giả định này, giá xuất khẩu được xác định trên 
thị trường thế giới và không bị ảnh hưởng bởi 
chính sách thuế quan của bất cứ quốc gia nào, 
khi thuế quan của các FTA được cắt giảm thì 
giá thế giới không đổi (Veeramani & Saini, 
2010; Othieno & Shinyekwa, 2011; Amjadi và 
cộng sự, 2011).

Giả định 2: quyết định mua hàng của người 
tiêu dùng tuân theo một quá trình tối ưu hóa hai 
giai đoạn. Giai đoạn 1, tổng chi tiêu mà người 
tiêu dùng quyết định chi cho một mặt hàng 
nhập khẩu phụ thuộc vào độ co giãn giá của 
cầu nhập khẩu. Giai đoạn 2, người tiêu dùng 
sẽ phân bổ chi tiêu giữa các mặt hàng thay thế 
nhập khẩu khác nhau của quốc gia, tùy thuộc 
vào giá tương đối của các mặt hàng. Sự phân 
bổ chi tiêu của người tiêu dùng thay đổi khi giá 
so sánh thay đổi được xác định dựa trên độ co 
giãn thay thế nhập khẩu (Amjadi và cộng sự, 
2011). Trong mô hình SMART, độ co giãn của 
cầu thay thế nhập khẩu là 1,5 do các sản phẩm 
tương tự được xem là các sản phẩm không thay 
thế hoàn toàn (Armington, 1969).

Giả định 3: độ co giãn của cầu nhập khẩu 
theo Armington (1969) đề xuất, tức là một mặt 
hàng nhập khẩu từ một quốc gia sẽ không thể 

3.	 Phương pháp nghiên cứu

3.1. Mô hình SMART

Hiện nay, có nhiều mô hình có thể được sử 
dụng để phân tích tác động của các FTA đến 
tăng trưởng kinh tế hoặc xuất khẩu các nhóm 
sản phẩm khác nhau, như Mô hình lực hấp dẫn 
(Gravity), Mô hình cân bằng tổng thể (CGE), 
Mô hình cân bằng cục bộ (SMART). Trong 
nghiên cứu này sử dụng Mô hình cân bằng cục 
bộ (SMART) để đo lường tác động của VIFTA 
đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang 
Israel vì những lý do sau:

Thứ nhất, Mô hình cân bằng cục bộ (SMART) 
giúp tiến hành đánh giá tác động đối với một 
hoặc nhiều sản phẩm cụ thể đối với từng đối tác 
thương mại. Theo Admed (2010), mô hình này 
cũng tương đối dễ sử dụng và yêu cầu một tập 
dữ liệu tương đối đơn giản, chẳng hạn như dữ 
liệu về dòng chảy thương mại, mức thuế quan 
và độ co giãn cung cầu liên quan đến các sản 
phẩm liên quan, dữ liệu sử dụng phân tích khá 
chi tiết cụ thể là đến cấp HS 6 chữ số trong hệ 
thống phân loại hàng hóa nên tránh được các 
phân tích thiên lệch.

Thứ hai, Mô hình SMART chỉ xem xét trạng 
thái cân bằng “cục bộ”, tức là ở mức giá cân 
bằng cung - cầu trong một thị trường sản phẩm 
cụ thể. Nó không xem xét cách thức những thay 
đổi chính sách thương mại trong một ngành 
sản phẩm ảnh hưởng đến các ngành khác của 
nền kinh tế. 

Thứ ba, Mô hình SMART có thể đáp ứng các 
loại kịch bản thay đổi chính sách thương mại 
khác nhau, chẳng hạn như sự thay đổi về thuế 
quan đối với nhiều quốc gia/khu vực xuất khẩu; 
việc loại bỏ (hoặc áp dụng) các hàng rào phi 
thuế quan và các chi phí thương mại khác; và 
các tác động tạo lập hoặc chuyển hướng thương 
mại của một FTA.

Thứ tư, Mô hình SMART không cho phép 
thay đổi thuế quan khác nhau cho mỗi dòng 
thuế (tức là từng sản phẩm riêng lẻ), nhưng có 
thể khắc phục bằng cách thiết lập tất cả các mức 
thuế quan về một mức cơ sở mới.



131

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing Số 97 (Tập 17, Kỳ 4) – Tháng 08 Năm 2026

Trong nghiên cứu này, Việt Nam được xem 
như là một quốc gia nhỏ với kim ngạch xuất 
khẩu nhỏ và vì vậy, sẽ có ảnh hưởng nhỏ và 
không đáng kể đến giá cả trên thị trường. Ex sẽ 
có giá trị cao (trong mô hình SMART thì Ex sẽ 
được thiết lập với giá trị mặc định là 99).

Tác động chuyển hướng thương mại được 
biểu diễn bằng công thức:

9 

Tác động tạo lập thương mại được biểu diễn bằng công thức: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝐸𝐸𝑥𝑥  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

(1 +  𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ) (1 + 𝐸𝐸𝑚𝑚 
𝐸𝐸𝑥𝑥 

) 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : tác động tạo lập thương mại cho hàng hóa (i) tới quốc gia (j) từ quốc gia (k) 
t: thuế suất hoặc rào cản phi thuế quan trong những điều khoản theo giá trị (ad-valorem 
terms) đối với hàng hóa (i) bởi quốc gia (j) cho quốc gia (k) 
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  : nhập khẩu của hàng hóa (i) bởi quốc gia (j) từ quốc gia (k) 

𝐸𝐸𝑚𝑚 : độ co giãn của cầu nhập khẩu theo giá cả trong nước 

𝐸𝐸𝑥𝑥 : độ co giãn của cung xuất khẩu theo giá cả xuất khẩu 
Trong nghiên cứu này, Việt Nam được xem như là một quốc gia nhỏ với kim ngạch xuất 

khẩu nhỏ và vì vậy, sẽ có ảnh hưởng nhỏ và không đáng kể đến giá cả trên thị trường. 𝐸𝐸𝑥𝑥 sẽ có 
giá trị cao (trong mô hình SMART thì 𝐸𝐸𝑥𝑥  sẽ được thiết lập với giá trị mặc định là 99). 

Tác động chuyển hướng thương mại được biểu diễn bằng công thức: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  
 𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

 𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑠𝑠  𝑑𝑑(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 / 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )/(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 / 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+ 𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑠𝑠  𝑑𝑑(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 / 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )/(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 / 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )

 

 
 𝐸𝐸𝑠𝑠: độ co giãn thay thế 

 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : giá cả hàng hóa (i) trong quốc gia (j) tới quốc gia (k) 

      K: ký tự dưới dòng thể hiện một quốc gia thay thế 
            d: tiền tố diễn đạt sự thay đổi của giá trị 

→ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : mức thay đổi giá trị của 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

→ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : mức thay đổi giá trị của 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

3.4. Dữ liệu nghiên cứu 
Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả đã thu thập kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Israel 
của tất cả các nhóm HS thủy sản khác nhau dựa trên số liệu được thống kê bởi Ngân hàng Thế 
giới trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2024. Những số liệu này được trích xuất tự động 
bằng phần mềm trực tuyến WITS do Ngân hàng Thế giới cung cấp theo yêu cầu. 
Ngoài ra, ba thông số dùng để hiệu chỉnh mô phỏng là độ co giãn của cầu nhập khẩu (Em); độ 
co giãn của cung xuất khẩu (Ex); và độ co giãn thay thế (Es) cũng được trích xuất từ cơ sở dữ 
liệu WITS của Ngân hàng Thế giới. Theo Thu, Hoa và Hang (2018), mặc định của Ex và Es lần 
lượt bằng 99 và 1,5, trong khi giá trị Em khác nhau giữa các mã HS khác nhau và chủ yếu dựa 
trên tính toán của nhóm nghiên cứu từ Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên đây là mặc định của hệ 
thống dùng cho phân tích toàn bộ nền kinh tế, vì vậy khi phân tích từng ngành phải sử dụng hệ 
số co giãn thay thế của riêng ngành đó. Hệ số 1,5 không được sử dụng trong bài nghiên cứu 
này, thay vào đó là hệ số co giãn thay thế ngành thủy sản của thế giới. Theo nghiên cứu của 
Nerlove và Addison (1958), thủy sản là sản phẩm chứa nhiều chất đạm và có thể thay thế cho 
thực phẩm giàu chất đạm khác, đặc biệt là thịt và gia cầm, vì vậy độ co giãn của sự thay thế 
được tính toán là dương và thường nhỏ hơn một. Cụ thể, theo tính toán của Omezzine và cộng 

9 
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terms) đối với hàng hóa (i) bởi quốc gia (j) cho quốc gia (k) 
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  : nhập khẩu của hàng hóa (i) bởi quốc gia (j) từ quốc gia (k) 

𝐸𝐸𝑚𝑚 : độ co giãn của cầu nhập khẩu theo giá cả trong nước 

𝐸𝐸𝑥𝑥 : độ co giãn của cung xuất khẩu theo giá cả xuất khẩu 
Trong nghiên cứu này, Việt Nam được xem như là một quốc gia nhỏ với kim ngạch xuất 

khẩu nhỏ và vì vậy, sẽ có ảnh hưởng nhỏ và không đáng kể đến giá cả trên thị trường. 𝐸𝐸𝑥𝑥 sẽ có 
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3.4. Dữ liệu nghiên cứu 
Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả đã thu thập kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Israel 
của tất cả các nhóm HS thủy sản khác nhau dựa trên số liệu được thống kê bởi Ngân hàng Thế 
giới trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2024. Những số liệu này được trích xuất tự động 
bằng phần mềm trực tuyến WITS do Ngân hàng Thế giới cung cấp theo yêu cầu. 
Ngoài ra, ba thông số dùng để hiệu chỉnh mô phỏng là độ co giãn của cầu nhập khẩu (Em); độ 
co giãn của cung xuất khẩu (Ex); và độ co giãn thay thế (Es) cũng được trích xuất từ cơ sở dữ 
liệu WITS của Ngân hàng Thế giới. Theo Thu, Hoa và Hang (2018), mặc định của Ex và Es lần 
lượt bằng 99 và 1,5, trong khi giá trị Em khác nhau giữa các mã HS khác nhau và chủ yếu dựa 
trên tính toán của nhóm nghiên cứu từ Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên đây là mặc định của hệ 
thống dùng cho phân tích toàn bộ nền kinh tế, vì vậy khi phân tích từng ngành phải sử dụng hệ 
số co giãn thay thế của riêng ngành đó. Hệ số 1,5 không được sử dụng trong bài nghiên cứu 
này, thay vào đó là hệ số co giãn thay thế ngành thủy sản của thế giới. Theo nghiên cứu của 
Nerlove và Addison (1958), thủy sản là sản phẩm chứa nhiều chất đạm và có thể thay thế cho 
thực phẩm giàu chất đạm khác, đặc biệt là thịt và gia cầm, vì vậy độ co giãn của sự thay thế 
được tính toán là dương và thường nhỏ hơn một. Cụ thể, theo tính toán của Omezzine và cộng 

Es: độ co giãn thay thế
Pijk: giá cả hàng hóa (i) trong quốc gia (j) tới 

quốc gia (k)
K: ký tự dưới dòng thể hiện một quốc gia 

thay thế
d: tiền tố diễn đạt sự thay đổi của giá trị
	 → dMijk: mức thay đổi giá trị của Mijk

	 → dPijk: mức thay đổi giá trị của Pijk 

3.4. Dữ liệu nghiên cứu

Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả đã 
thu thập kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang 
Israel của tất cả các nhóm HS thủy sản khác 
nhau dựa trên số liệu được thống kê bởi Ngân 
hàng Thế giới trong giai đoạn từ năm 2015 đến 
năm 2024. Những số liệu này được trích xuất 
tự động bằng phần mềm trực tuyến WITS do 
Ngân hàng Thế giới cung cấp theo yêu cầu.

Ngoài ra, ba thông số dùng để hiệu chỉnh mô 
phỏng là độ co giãn của cầu nhập khẩu (Em); 
độ co giãn của cung xuất khẩu (Ex); và độ co 
giãn thay thế (Es) cũng được trích xuất từ cơ 
sở dữ liệu WITS của Ngân hàng Thế giới. Theo 
Thu, Hoa và Hang (2018), mặc định của Ex và 
Es lần lượt bằng 99 và 1,5, trong khi giá trị Em 
khác nhau giữa các mã HS khác nhau và chủ 
yếu dựa trên tính toán của nhóm nghiên cứu từ 
Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên đây là mặc định 
của hệ thống dùng cho phân tích toàn bộ nền 
kinh tế, vì vậy khi phân tích từng ngành phải sử 
dụng hệ số co giãn thay thế của riêng ngành đó. 

thay thế hoàn hảo khi nhập khẩu từ một quốc 
gia khác, do đó nhu cầu nhập khẩu không hoàn 
toàn chuyển sang một quốc gia FTA có ưu đãi 
thuế. Giả định này loại trừ khả năng toàn bộ 
nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của quốc gia xóa 
bỏ thuế quan sẽ được quốc gia được hưởng lợi 
đáp ứng. Nói cách khác, các quốc gia xóa bỏ 
thuế quan sẽ tiếp tục không phụ thuộc vào quốc 
gia được hưởng lợi nào để đáp ứng phần còn lại 
của nhu cầu nhập khẩu.

3.3. Thông số kỹ thuật mô hình

Nghiên cứu sử dụng mô hình cân bằng cục 
bộ với công cụ phân tích WITS-SMART nhằm 
lượng hóa tác động của VIFTA đến xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam ở cả hai khía cạnh tạo lập 
thương mại và chuyển hướng thương mại. 
SMART được sử dụng với ba đầu vào dữ liệu 
là: (1) độ co giãn cầu xuất khẩu (Elasticity of 
Import Demand), (2) độ co giãn cung xuất khẩu 
(Elasticity of Export Supply), (3) độ co giãn thay 
thế (Elasticity of Substitution). Ngoài ra còn sử 
dụng giá trị nhập khẩu cho từng đối tác thương 
mại và mức thuế quan áp dụng cho từng đối 
tác thương mại để từ đó có thể tính được các 
tác động thương mại (bao gồm tác động tạo lập 
thương mại, chuyển hướng thương mại) và tác 
động phúc lợi khi có sự điều chỉnh thuế suất 
cho một mặt hàng hàng hóa (Amjadi và công 
sự, 2011), trong đó:

Tác động tạo lập thương mại được biểu diễn 
bằng công thức:

9 

Tác động tạo lập thương mại được biểu diễn bằng công thức: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝐸𝐸𝑥𝑥  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

(1 +  𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ) (1 + 𝐸𝐸𝑚𝑚 
𝐸𝐸𝑥𝑥 

) 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : tác động tạo lập thương mại cho hàng hóa (i) tới quốc gia (j) từ quốc gia (k) 
t: thuế suất hoặc rào cản phi thuế quan trong những điều khoản theo giá trị (ad-valorem 
terms) đối với hàng hóa (i) bởi quốc gia (j) cho quốc gia (k) 
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  : nhập khẩu của hàng hóa (i) bởi quốc gia (j) từ quốc gia (k) 

𝐸𝐸𝑚𝑚 : độ co giãn của cầu nhập khẩu theo giá cả trong nước 

𝐸𝐸𝑥𝑥 : độ co giãn của cung xuất khẩu theo giá cả xuất khẩu 
Trong nghiên cứu này, Việt Nam được xem như là một quốc gia nhỏ với kim ngạch xuất 

khẩu nhỏ và vì vậy, sẽ có ảnh hưởng nhỏ và không đáng kể đến giá cả trên thị trường. 𝐸𝐸𝑥𝑥 sẽ có 
giá trị cao (trong mô hình SMART thì 𝐸𝐸𝑥𝑥  sẽ được thiết lập với giá trị mặc định là 99). 

Tác động chuyển hướng thương mại được biểu diễn bằng công thức: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  
 𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

 𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑠𝑠  𝑑𝑑(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 / 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )/(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 / 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+ 𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑠𝑠  𝑑𝑑(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 / 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )/(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 / 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )

 

 
 𝐸𝐸𝑠𝑠: độ co giãn thay thế 

 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : giá cả hàng hóa (i) trong quốc gia (j) tới quốc gia (k) 

      K: ký tự dưới dòng thể hiện một quốc gia thay thế 
            d: tiền tố diễn đạt sự thay đổi của giá trị 

→ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : mức thay đổi giá trị của 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

→ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : mức thay đổi giá trị của 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

3.4. Dữ liệu nghiên cứu 
Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả đã thu thập kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Israel 
của tất cả các nhóm HS thủy sản khác nhau dựa trên số liệu được thống kê bởi Ngân hàng Thế 
giới trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2024. Những số liệu này được trích xuất tự động 
bằng phần mềm trực tuyến WITS do Ngân hàng Thế giới cung cấp theo yêu cầu. 
Ngoài ra, ba thông số dùng để hiệu chỉnh mô phỏng là độ co giãn của cầu nhập khẩu (Em); độ 
co giãn của cung xuất khẩu (Ex); và độ co giãn thay thế (Es) cũng được trích xuất từ cơ sở dữ 
liệu WITS của Ngân hàng Thế giới. Theo Thu, Hoa và Hang (2018), mặc định của Ex và Es lần 
lượt bằng 99 và 1,5, trong khi giá trị Em khác nhau giữa các mã HS khác nhau và chủ yếu dựa 
trên tính toán của nhóm nghiên cứu từ Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên đây là mặc định của hệ 
thống dùng cho phân tích toàn bộ nền kinh tế, vì vậy khi phân tích từng ngành phải sử dụng hệ 
số co giãn thay thế của riêng ngành đó. Hệ số 1,5 không được sử dụng trong bài nghiên cứu 
này, thay vào đó là hệ số co giãn thay thế ngành thủy sản của thế giới. Theo nghiên cứu của 
Nerlove và Addison (1958), thủy sản là sản phẩm chứa nhiều chất đạm và có thể thay thế cho 
thực phẩm giàu chất đạm khác, đặc biệt là thịt và gia cầm, vì vậy độ co giãn của sự thay thế 
được tính toán là dương và thường nhỏ hơn một. Cụ thể, theo tính toán của Omezzine và cộng 

TCijk: tác động tạo lập thương mại cho hàng 
hóa (i) tới quốc gia (j) từ quốc gia (k), t: thuế 
suất hoặc rào cản phi thuế quan trong những 
điều khoản theo giá trị (ad-valorem terms) đối 
với hàng hóa (i) bởi quốc gia (j) cho quốc gia (k)

Mijk: nhập khẩu của hàng hóa (i) bởi quốc 
gia (j) từ quốc gia (k)

Em: độ co giãn của cầu nhập khẩu theo giá cả 
trong nước

Ex: độ co giãn của cung xuất khẩu theo giá 
cả xuất khẩu
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1,08) như Guei và cộng sự (2017) đã sử dụng. 
Ex bằng 99 trong những trường hợp này do giả 
định nguồn cung xuất khẩu vô hạn.

4.	 Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Tổng quan tình hình xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam sang Israel

Trong giai đoạn 2015-2024, bình quân hàng 
năm kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của 
Việt Nam sang thị trường Israel chiếm 10,11% 
tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thủy 
sản của Israel. Kim ngạch xuất khẩu gia tăng 
hàng năm nhưng có sự sụt giảm mạnh trong 
năm 2019 cả về giá trị và sản lượng xuất khẩu 
trong bối cảnh chung toàn ngành thủy sản gặp 
rất nhiều khó khăn và thách thức. Năm 2020 
tiếp tục sụt giảm so với năm 2019, ngay từ đầu 
năm ngành thủy sản đã bị tác động bởi đại dịch 
Covid-19 khiến giao thương bị gián đoạn, thời 
tiết trong năm không thuận lợi cho nuôi trồng 
và khai thác, hoạt động xuất khẩu gặp rất nhiều 
khó khăn. Tuy nhiên, từ năm 2021 cho đến nay 
đã có sự gia tăng trở lại, đặc biệt là Hiệp định 
VIFTA có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 
2024 đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam sang thị trường Israel, lần đầu tiên 
kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của 
Việt Nam sang thị trường này vượt mức 100 
triệu USD. Cùng với đó, tuy còn thấp nhưng tỷ 
trọng xuất khẩu thủy sản sang thị trường Israel 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 
của Việt Nam đang tăng dần, cho thấy dấu hiệu 
đây là một thị trường tiềm năng trong tương lai 
(Bảng 1).

Hệ số 1,5 không được sử dụng trong bài nghiên 
cứu này, thay vào đó là hệ số co giãn thay thế 
ngành thủy sản của thế giới. Theo nghiên cứu 
của Nerlove và Addison (1958), thủy sản là sản 
phẩm chứa nhiều chất đạm và có thể thay thế 
cho thực phẩm giàu chất đạm khác, đặc biệt là 
thịt và gia cầm, vì vậy độ co giãn của sự thay 
thế được tính toán là dương và thường nhỏ 
hơn một. Cụ thể, theo tính toán của Omezzine 
và cộng sự (2003) trong nghiên cứu “Demand 
Elasticities of Fresh Fish Commodities: A Case 
Study” đã chỉ ra độ co giãn trong lĩnh vực thủy 
sản của các quốc gia là 0,538 (nhóm nghiên cứu 
đã làm tròn lên 0,54 khi đưa vào SMART để 
tính toán). 

Nghiên cứu này áp dụng Mô hình cân bằng 
cục bộ với công cụ WITS-SMART để đo lường 
ước tính tác động của VIFTA đến xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam bằng cách phân tích sự 
thay đổi trong xuất khẩu, tạo lập thương mại 
và chuyển hướng thương mại. Kịch bản mô 
phỏng là tất cả thuế quan của Israel đối với 
thủy sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu về xuất xứ, 
chất lượng được cắt giảm về 0% ngay khi hiệp 
định có hiệu lực. Mô phỏng này loại bỏ thuế 
đối với các phân loại HS cho sản phẩm thủy 
sản, bao gồm 269 mã HS ở cấp độ 6 chữ số. Sau 
khi chạy kịch bản này, để đảm bảo rằng kết quả 
mô phỏng là chính xác và tin cậy để làm cơ sở 
cho các hàm ý chính sách và quản trị, các thử 
nghiệm độ bền và độ nhạy được triển khai bằng 
cách thay đổi các giá trị khác nhau của độ co 
giãn thay thế (Guei và cộng sự, 2017). Nghiên 
cứu áp dụng giới hạn dưới (Es = 0,27), giới hạn 
trên (Es = 0,81) và trường hợp tốt nhất (Es = 

Bảng 1. Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Israel
Kim ngạch XK thủy sản (1000 USD) Tỷ trọng (%)
VN XK  
qua Israel

Israel NK  
từ thế giới

VN XK  
qua thế giới

Israel NK từ 
VN/thế giới

VN XK qua 
Israel/thế giới

2015 39.324 435.928 6.550.721 9,02 0,60
2016 48.327 500.392 7.039.532 9,66 0,69
2017 74.377 623.038 8.291.929 11,94 0,90
2018 95.752 657.350 8.644.404 14,57 1,11
2019 65.812 667.770 8.430.930 9,86 0,78
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ngừ, cá tra), HS 0306 (tôm và sản phẩm tôm 
đông lạnh) và HS 0307 (các sản phẩm mực). 

Các mặt hàng thủy sản xuất khẩu chính của 
Việt Nam sang thị trường Israel thuộc mã HS03. 
Nhiều nhất là mã HS 0304 (phi lê đông lạnh cá 

Kim ngạch XK thủy sản (1000 USD) Tỷ trọng (%)
VN XK 
qua Israel

Israel NK 
từ thế giới

VN XK 
qua thế giới

Israel NK từ 
VN/thế giới

VN XK qua 
Israel/thế giới

2020 54.803 608.674 8.283.462 9,00 0,66
2021 76.150 756.302 8.801.921 10,07 0,86
2022 81.029 959.156 10.797.314 8,45 0,75
2023 80.156 858.201 8.862.303 9,34 0,90
2024 102.260 1.116.963 9.927.563 9,16 1,03
Bình quân 71.799 718.377 8.563.008 10,11 0,83

Hình 1. Xu hướng xuất khẩu theo sản phẩm thủy sản chính (2015 -2024)
            Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ cơ sở dữ liệu WITS của Ngân hàng Th ế giới

4.2. Tạo lập thương mại và chuyển hướng 
thương mại

N ghiên cứu sử dụng mô hình SMART để 
phân tích và đánh giá tác động của việc cắt 
giảm thuế quan theo Hiệp định thương mại tự 

do VIFTA đối với xuất khẩu mặt hàng thủy sản 
của Việt Nam sang Israel. Th eo kết quả được 
truy xuất từ mô phỏng WITS-SMART, việc cắt 
giảm thuế của hiệp định có tác động tích cực 
đến tạo lập thương mại và thay đổi kim ngạch 
xuất khẩu.
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thương mại rất nhiều. Như vậy, về xuất khẩu 
thủy sản sang Israel, Việt Nam sẽ được hưởng 
lợi sau VIFTA cả về hiệu ứng tạo lập thương 
mại lẫn chuyển hướng thương mại do việc giảm 
thuế quan xuống 0%.

Kết quả mô phỏng cho thấy VIFTA có hiệu 
lực vào năm 2024, với mức thuế quan Israel áp 
dụng là 0% sẽ tạo lập thương mại có giá trị là 
26,005 triệu USD và tác động chuyển hướng 
thương mại là 0,867 triệu USD. Giá trị tạo 
lập thương mại lớn hơn giá trị chuyển hướng 

Bảng 2. Tạo lập thương mại và chuyển hướng thương mại của xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam 
dưới tác động của VIFTA

Chỉ số Tác động (1000 USD)
Kim ngạch XK của năm cơ sở 2022 81.029
Kim ngạch XK năm 2024 107.034
Kim ngạch XK thay đổi 26.005
Tạo lập thương mại 25.138
Chuyển hướng thương mại 867
Tốc độ tăng xuất khẩu 32,09%
Tạo lập thương mại/ Kim ngạch XK thay đổi 96,67%

Bảng 3. Giá trị tạo lập thương mại và chuyển hướng thương mại theo từng mặt hàng

Mã HS Tổng hiệu ứng 
(1000 USD)

Tạo lập  
thương mại 
(1000 USD)

Chuyển hướng 
thương mại 
(1000 USD)

Thuế suất  
trước FTA (%) 
(2022)

Thuế suất  
sau FTA (%) 
(2024)

030614 29,449 24,315 5,134 6 0
030616 6.412,736 6.259,852 152,884 19 0
030617 9.201,267 8.896,567 304,699 19 0
030749 40,816 37,755 3,06 15,67 0
030759 4,694 4,694 0 23,5 0
160414 764,84 516,875 247,965 4 0
160521 127,079 121,544 5,535 12 0
160529 8.917,887 8.823,329 94,558 12 0
160553 13,036 8,197 4,839 12 0
160554 454,529 407,468 47,062 12 0
160556 3,916 3,916 0 12 0
160559 34,317 33,515 0,802 12 0

Việc tạo lập thương mại diễn ra khi các sản 
phẩm thủy sản có giá thấp hơn từ Việt Nam 
do sự cắt giảm thuế xuất về mức 0% cho phép 
người tiêu dùng tại Israel tăng sản lượng tiêu 
thụ, trong khi mức chi tiêu không thay đổi. Do 
đó, người tiêu dùng Israel có thể nhập khẩu 
nhiều loại sản phẩm thủy sản hơn từ Việt Nam 

với cùng mức chi tiêu, qua đó thúc đẩy thương 
mại từ Việt Nam. Các nhóm sản phẩm tôm 
như HS 030617 (Tôm và tép đông lạnh, thậm 
chí cả tôm hun khói, có vỏ hay không, bao gồm 
tôm và tép trong...), HS 160529 (Tôm và tép, 
đã chế biến hoặc bảo quản, trong hộp kín khí 
(trừ loại hun khói) và HS 030616 (Tôm nước 
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định từ các nước khác sang Việt Nam. Các sản 
phẩm tôm và cá ngừ như HS 030617 (Tôm và 
tép đông lạnh, thậm chí cả tôm hun khói, có 
vỏ hay không, bao gồm tôm và tép trong...), HS 
160414 (Cá ngừ, cá ngừ vằn và cá ngừ Đại Tây 
Dương đã chế biến hoặc bảo quản, nguyên con 
hoặc cắt miếng (trừ cá băm nhỏ) và HS 030616 
(Tôm nước lạnh đông lạnh và tôm “Pandalus 
spp., Crangon crangon”, thậm chí hun khói,...) 
có giá trị chuyển hướng thương mại lớn nhất 
lần lượt là 304.699 USD, 247.965 USD và 
152.884 USD.

lạnh đông lạnh và tôm “Pandalus spp., Crangon 
crangon”, thậm chí hun khói,...) có giá trị tạo 
lập thương mại lớn nhất lần lượt là 8.896.567 
USD, 8.823.329 USD và 6.259.852 USD.

Chuyển hướng thương mại xảy ra khi Israel 
áp dụng mức thuế xuất thấp hơn cho các mặt 
hàng thủy sản Việt Nam so với các nước khác. 
Điều này làm thay đổi giá tương đối của hàng 
hóa so với các nước khác và lượng hàng nhập 
khẩu từ Việt Nam sẽ tăng trong khi lượng hàng 
nhập khẩu từ các nước khác sẽ giảm, do đó 
chuyển hướng thương mại ở một mức độ nhất 

Bảng 4. 10 nước giảm xuất khẩu thủy sản sang Israel do việc giảm thuế quan  
đối với Việt Nam xuống 0% theo Hiệp định VIFTA

Nước Kim ngạch trước VIFTA 
(1000 USD)

Kim ngạch sau VIFTA 
(1000 USD)

Thay đổi  
(1000 USD)

Việt Nam 81.029 107.034 26.005
Tác động đến các đối tác thương mại khác của Israel
Ấn Độ 6.340 6.066,232 - 273,768
Thái Lan 65.996 65.744,700 - 251,299
Đức 5.526 5.396,717 - 129,283
Trung Quốc 37.036 36.974,714 -61,286
Argentina 8.531 8.490,169 -40,831
Thổ Nhĩ Kỳ 27.490 27.469,913 - 20,087
Bỉ 1.426 1.406,649 - 19,351
Italy 9.198 9.180,293 - 17,706
Hong Kong, China 7.265 7.252,192 - 12,808
Tây Ban Nha 4.951 4.938,734 - 12,266

Ấn Độ và Thái Lan cạnh tranh chính với 
Việt Nam ở nhóm các sản phẩm tôm có mã HS 
030616, HS 030617, kim ngạch nhập khẩu của 
Israel từ Ấn Độ và Thái Lan đối với hai mã HS 
này dưới tác động của VIFTA đã giảm đi từ 5%- 
7%. Đối với sản phẩm cá ngừ mã HS 160414, 
nhu cầu nhập khẩu giảm nhưng Thái Lan vẫn 
là quốc gia xuất khẩu sản phẩm này nhiều nhất 
sang Israel.

4.3. Kiểm định độ nhạy của mô hình SMART

Sau khi thực hiện các ước tính về tác động 
của hiệp định VIFTA đến xuất khẩu thủy sản 

của Việt Nam sang thị trường Israel bằng mô 
hình SMART, cần tiến hành phân tích độ nhạy 
của mô hình để đảm bảo rằng kết quả mô phỏng 
là đáng tín cậy và có thể dùng làm cơ sở để đưa 
ra các hàm ý chính sách và quản trị.

Để kiểm định độ nhạy của mô hình SMART, 
nghiên cứu đã tiến hành chạy lại mô hình 3 lần 
với các tình huống không lý tưởng, lý tưởng và 
lý tương nhất với các hệ số co giãn thay thế lần 
lượt là Es = 0,27; Es = 0,81 và Es=1,08. Kết quả 
kiểm định độ nhạy được thể hiện chi tiết trong 
bảng 5.
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USD – tương ứng với mức 3.3%) của nghiên 
cứu nàycho thấy sự chuyển hướng thương mại 
mặc dù tồn tại nhưng nhỏ về mặt định lượng 
so với tạo lập thương mại. Điều này cũng được 
quan sát thấy trong các đánh giá tác động thực 
nghiệm của FTA dựa trên mô hình trọng lực và 
SMART được trích dẫn trong phần các nghiên 
cứu thực nghiệm về tác động của FTA đối với 
xuất khẩu.

Về mặt phương pháp luận, việc sử dụng 
SMART và các kiểm tra độ nhạy (với các độ co 
giãn thay thế khác nhau) của nghiên cứu hiện 
tại củng cố niềm tin vào các đại lượng định 
lượng: tạo lập thương mại vẫn ổn định trong 
các kịch bản độ co giãn thay thế khác nhau, 
trong khi chuyển hướng thương mại chỉ tăng 
lên khi sự thay thế cao hơn, cho thấy tính rằng 
VIFTA có thể mang lại lợi ích tích cực cho các 
nhà xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong phạm 
vi tham số thực tế.

So với các nghiên cứu khác cho thấy kết quả 
hỗn hợp hoặc theo từng ngành cụ thể (ví dụ, 
nghiên cứu về hàng may mặc, trong đó chuyển 
hướng thương mại đôi khi chiếm ưu thế tùy 
thuộc vào cơ cấu thuế quan hiện có), kết quả 
nghiên cứu thủy sản ở đây phản ánh cả khả 
năng cạnh tranh đã được chứng minh của Việt 
Nam trong các dòng HS chính (phi lê đông lạnh, 
tôm, cá ngừ đóng hộp) và cơ cấu nhập khẩu của 
Israel – tức là khả năng đáp ứng nhu cầu và 
nguồn cung nội địa hạn chế – làm khuếch đại 
tác động giá từ việc xóa bỏ thuế quan.

Nhìn chung, mô phỏng thực nghiệm này cho 
thấy (1) tự do hóa thuế quan thông qua VIFTA 
có thể mang lại lợi ích xuất khẩu đáng kể cho 

Kết quả mô phỏng với các hệ số độ co giãn 
thay thế khác nhau đều cho kết quả tương đối 
nhất quán. Trong khi tác động tạo lập thương 
mại không thay đổi do hệ số co giãn của cung 
và cầu không thay đổi, thì khi hệ số co giãn thay 
thế tăng thì tác động chuyển hướng thương mại 
cũng tăng theo mặc dù giá trị chuyển hướng 
thương mại là không đáng kể so với tác động 
tạo lập thương mại. Điều này cho thấy kết quả 
mô phỏng tác động của Hiệp định VIFTA đến 
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Israel là 
đáng tin cậy và có thể sử dụng để đề xuất các 
hàm ý.

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả mô phỏng từ nghiên cứu này cho 
thấy xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Israel 
tăng 32,09% (với mức thay đổi tuyệt đối khoảng 
26,0 triệu USD), chủ yếu nhờ tạo lập thương 
mại (khoảng 96,7%). Kết quả này vừa phù hợp 
vừa bổ sung cho các tài liệu thực nghiệm hiện 
có về FTA và xuất khẩu mại thủy sản, đồng thời 
cung cấp nền tảng thực nghiệm vững chắc cho 
các khuyến nghị được đưa ra. Tác động chủ 
yếu của tạo lập thương mại đến sự thay đổi kim 
ngạch xuất khẩu được ủng hộ và cũng cố bởi 
một số nghiên cứu theo ngành trước đây (kết 
quả mô phỏng SMART của Israel (2017) về FTA 
Philippines - EU, phân tích của Hoàng & Tân 
(2020) về tác động của EVFTA và nghiên cứu 
của Ngô Thị Tuyết Mai và công sự (2024) của 
RCEP đối với thủy sản), cho thấy việc xóa bỏ 
thuế quan chủ yếu tạo lập thương mại, mở rộng 
thương mại nội khối và tăng trưởng xuất khẩu 
có ý nghĩa cho các quốc gia thành viên FTA. 
Đồng thời, chuyển hướng thương mại được 
đo lường ở mức khiêm tốn (khoảng 0,9 triệu 

Bảng 5. Kết quả kiểm định độ nhạy mô hình SMART theo các hệ số co giãn thay thế
Không  
lý tưởng

Cơ bản Lý tưởng Lý tưởng 
nhất

Độ co giãn thay thế 0,27 0,54 0,81 1,08
Độ co giãn cung XK 99 99 99 99
Tổng hiệu ứng (1000 USD) 25.574,102 26.005 26.429,496 26.849,157
Tạo lập thương mại (1000 USD) 25.138 25.138 25.138 25.138
Chuyển hướng thương mại (1000 USD) 436,102 867 1.291,496 1.711,157
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đạt được thông qua hiệu quả chứ không phải sự 
dịch chuyển.

 5.2. Hàm ý

Để tối đa hóa lợi ích của VIFTA và cải thiện 
xuất khẩu, củng cố vị thế của thủy sản Việt Nam 
tại thị trường Israel và Trung Đông nói chung, 
nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính sách và 
quản trị sau đây:

Các sản phẩm phi lê cá là mặt hàng xuất 
khẩu chính sang thị trường Israel và vẫn có nhu 
cầu rất cao. Do đó, Việt Nam nên thúc đẩy nuôi 
trồng và chế biến các sản phẩm cá thông qua 
các kế hoạch hành động chiến lược. Với lợi thế 
cạnh tranh trong xuất khẩu mặt hàng này, Việt 
Nam có thể chuyên môn hóa sản xuất và xuất 
khẩu mặt hàng này sang Israel. Sự chuyên môn 
hóa này có thể được tăng cường thông qua sản 
xuất chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, 
gia tăng giá trị, đóng gói phù hợp, xây dựng 
thương hiệu, v.v. Mặc dù các biện pháp SPS 
nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe 
động thực vật đã và đang cải thiện chất lượng 
cuộc sống, nhưng cũng cần phải xem xét các 
khía cạnh khác, đó là cách các quốc gia có thể 
tận dụng các biện pháp này ngoài việc đảm bảo 
an toàn, sức khỏe. Các nước đang phát triển 
trong đó có Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi các 
biện pháp SPS, do thực tế các biện pháp SPS 
chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thực phẩm và 
nông nghiệp, và các nước đang phát triển lại 
chủ yếu phụ thuộc vào những lĩnh vực này. Do 
đó, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam cần chú trọng đến các biện pháp SPS 
do Israel áp đặt để có các biện pháp vượt qua 
các rào cản này.

Tiềm năng xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
sang thị trường Israel còn rất lớn và chưa được 
khai thác hết. Việt Nam nói chung và các doanh 
nghiệp xuất khẩu thủy sản nói riêng cần nghiên 
cứu phát triển cơ sở hạ tầng sau thu hoạch cũng 
như kỹ thuật đóng gói bao bì để hướng tới việc 
gia tăng giá trị cho các sản phẩm thủy sản nhằm 
khai thác thị trường tiềm năng này.

các ngành mà thuế quan và độ co giãn giá trước 
FTA ủng hộ việc mở rộng nhập khẩu, (2) do 
việc chuyển hướng thương mại tồn tại nhưng 
không lớn, cần có các biện pháp bổ sung (như 
tuân thủ SPS, chứng nhận Kosher, đầu tư chuỗi 
cung ứng lạnh, nâng cấp sản phẩm) để giữ vững 
thị phần mà không gây ra các rào cản phi thuế 
quan, và (3) hỗ trợ có mục tiêu cho năng lực, 
chế biến giá trị gia tăng và tiếp thị sẽ chuyển đổi 
mức tăng sản lượng mô phỏng thành những cải 
thiện phúc lợi lâu dài cho người sản xuất thủy 
sản xuất khẩu cũng như nền kinh tế quốc gia.

5.	 Kết luận và hàm ý

5.1. Kết luận 

Nghiên cứu đã hoàn thành mục tiêu đề ra 
bằng cách định lượng và giải thích tác động của 
VIFTA đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 
bằng mô hình cân bằng cục bộ với mô phỏng 
WITS-SMART. Kết quả cho thấy, với việc xóa 
bỏ thuế quan đối với các sản phẩm thủy sản, giá 
trị xuất khẩu của Việt Nam sang Israel dự kiến ​​
sẽ tăng 32,09%, tương đương mức tăng 26,0 
triệu USD, chủ yếu nhờ vào việc tạo ra thương 
mại (khoảng 96,7%) trong khi chuyển hướng 
thương mại vẫn ở mức khiêm tốn (khoảng 
3,3%). Những phát hiện này khẳng định một 
cách thực nghiệm các dự đoán lý thuyết của Lý 
thuyết liên minh hải quan (Viner, 1950) và phân 
tích phúc lợi cân bằng cục bộ: việc giảm thuế 
quan chủ yếu tạo ra hiệu ứng tạo lập thương 
mại giúp tăng cường phúc lợi khi quốc gia xuất 
khẩu có lợi thế chi phí so sánh. 

Về mặt phương pháp luận, nghiên cứu này 
thúc đẩy các nghiên cứu trước đây bằng cách 
hiệu chỉnh độ co giãn thay thế của từng ngành 
và thực hiện các kiểm định độ mạnh, tất cả đều 
khẳng định tính ổn định của hiệu ứng tạo lập 
thương mại dưới các giá trị tham số khác nhau. 
Về mặt thực tiễn, các kết quả chứng minh rằng 
VIFTA mang lại cơ hội xuất khẩu hữu hình cho 
ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt là các dòng 
HS chính như cá tra đông lạnh, tôm và cá ngừ 
đóng hộp. Hiệu ứng chuyển hướng thương mại 
ở mức tối thiểu cho thấy lợi ích của Việt Nam 
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sự tương tác giữa các ngành hoặc hiệu ứng 
phản hồi kinh tế vĩ mô. Do đó, kết quả chỉ phản 
ánh tác động tĩnh ngắn hạn của việc xóa bỏ 
thuế quan và có thể đánh giá thấp các tác động 
động rộng hơn. Việc kết hợp mô hình cân bằng 
tổng thể (CGE) hoặc mô hình trọng lực động 
trong các nghiên cứu tiếp theo có thể mang lại 
cái nhìn toàn diện hơn về các tác động dài hạn 
và liên ngành của VIFTA.

Thứ hai, mô hình này phụ thuộc nhiều vào 
các giả định về độ co giãn (cầu nhập khẩu, cung 
xuất khẩu và thay thế) chủ yếu được lấy từ các 
cơ sở dữ liệu toàn cầu, có thể không phản ánh 
hoàn toàn ngành thủy sản của Việt Nam hoặc 
đặc điểm tiêu dùng của Israel. Việc ước tính 
độ co giãn theo thực nghiệm của từng ngành 
bằng cách sử dụng dữ liệu vi mô về phản ứng 
thương mại hoặc giá cả ở cấp độ doanh nghiệp 
sẽ nâng cao độ chính xác và tính phù hợp của 
chính sách.

Thứ ba, mô phỏng chỉ tập trung vào tự do 
hóa thuế quan, trong khi các biện pháp phi thuế 
quan - chẳng hạn như các quy định về vệ sinh và 
kiểm dịch thực vật (SPS), tiêu chuẩn kỹ thuật và 
chứng nhận Kosher – đóng vai trò quan trọng 
trong việc xác định khả năng tiếp cận thị trường 
cho thủy sản Việt Nam tại Israel. Nghiên cứu 
trong tương lai nên tích hợp các khía cạnh quy 
định và thể chế này, có thể thông qua các mô 
hình lai kết hợp mô phỏng định lượng với đánh 
giá định tính.

Cuối cùng, hạn chế về dữ liệu đã giới hạn 
phân tích ở kịch bản cơ sở là xóa bỏ hoàn toàn 
thuế quan mà không xem xét việc thay đổi 
về nhu cầu toàn cầu và chi phí logistics. Các 
nghiên cứu trong tương lai có thể mô phỏng 
các kịch bản chính sách thay thế và kết hợp mô 
hình ngẫu nhiên để phản ánh sự bất ổn trên thị 
trường thủy sản toàn cầu.

Tóm lại, mặc dù nghiên cứu hiện tại cung 
cấp bằng chứng thực nghiệm vững chắc về tác 
động tích cực của VIFTA đối với xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam, các nghiên cứu trong 
tương lai nên mở rộng sang mô hình đa ngành, 

Khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Israel có hiệu lực, nhu cầu đối với các 
sản phẩm thủy sản của Việt Nam sẽ gia tăng 
do giá rẻ hơn nhờ cắt giảm thuế xuất còn 0%. 
Điều này mang lại cơ hội to lớn cho ngành thủy 
sản Việt Nam. Do đó, cần có kế hoạch ứng phó 
với nhu cầu tăng cao này để tận dụng hiệu quả 
cơ hội, chẳng hạn như các kế hoạch hành động 
phù hợp nhằm tăng sản lượng các loại thủy 
sản có thế mạnh như cá, tôm, mực với các biện 
pháp an toàn thực phẩm phù hợp với theo tiêu 
chuẩn của Israel và quốc tế.

Phải xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh 
cho sản xuất giống chất lượng, mở rộng/khai 
thác diện tích nuôi trồng và cơ sở hạ tầng cần 
thiết cho sản xuất thủy sản an toàn, lành mạnh. 
Điều này đòi hỏi một cổng thông tin mạnh mẽ 
về nguồn cung cấp giống sạch bệnh, xây dựng 
cơ sở hạ tầng phù hợp cùng với việc đào tạo kỹ 
năng cho đội ngũ nhân viên tham gia vào toàn 
bộ chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất đến tiếp thị, 
nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Dựa trên nghiên cứu hiện tại, hiệp định 
VIFTA sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam trong 
việc xuất khẩu thủy sản sang Israel. Để tận 
dụng VIFTA hiệu quả, cần tăng sản lượng các 
sản phẩm thủy sản, bao gồm cá và các sản phẩm 
cá, tôm, mực… là những sản phẩm có khả năng 
cạnh tranh xuất khẩu cao hơn tại thị trường 
Israel. Hơn nữa, việc giảm rào cản thuế quan 
cùng với việc tuân thủ các biện pháp SPS, có thể 
tạo ra sự minh bạch hơn và nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng 
xuất khẩu thủy sản sang Israel những năm tới.

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Mặc dù đạt được những kết quả lý thuyết và 
thực nghiệm có ý nghĩa, nghiên cứu này vẫn 
còn một số hạn chế cần được ghi nhận và giải 
quyết trong các nghiên cứu tiếp theo.

Thứ nhất, nghiên cứu áp dụng mô hình cân 
bằng cục bộ WITS-SMART, mặc dù phù hợp 
để phân tích tác động của thuế quan lên một 
ngành riêng lẻ, nhưng lại không nắm bắt được 
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Tính khả dụng của dữ liệu

Dữ liệu sẽ được cung cấp khi có yêu cầu hợp 
lý (gửi email cho tác giả liên hệ).

Tuyên bố về sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo)

Trong quá trình chuẩn bị bài báo này, tác 
giả đã sử dụng ChatGPT phiên bản Go nhằm 
mục đích hiệu đính ngôn ngữ/hỗ trợ cấu trúc 
câu trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng 
Anh. Tác giả đã rà soát, chỉnh sửa và chịu trách 
nhiệm hoàn toàn về nội dung cuối cùng.

năng động và tích hợp chính sách để cung cấp 
những hiểu biết sâu sắc hơn về các tác động lâu 
dài của tự do hóa thương mại đối với phúc lợi, 
khả năng cạnh tranh và tính bền vững.

Báo cáo tài trợ

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại 
học Tài chính - Marketing (UFM) trong khuôn 
khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, mã 
số: UFM-CS2024-10.
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